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NGHỊ QUYẾT
VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ MỨC THU PHÍ, LỆ PHÍ VÀ TỶ LỆ (%) TRÍCH ĐỂ LẠI TỪ NGUỒN THU PHÍ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN BAN HÀNH KÈM THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 11/2020/NQ-HĐND NGÀY 09 THÁNG 7 NĂM 2020 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LONG AN
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LONG AN
KHÓA X KỲ HỌP THỨ NĂM
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí;
Căn cứ Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
Căn cứ Thông tư số 106/2021/TT-BTC ngày 26 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
Xét Tờ trình số 757/TTr-UBND ngày 15 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung về mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ (%) trích để lại từ nguồn thu phí trên địa bàn tỉnh Long An ban hành kèm theo Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND ngày 09/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Long An; Báo cáo thẩm tra số 208/BC-HĐND ngày 24 tháng 3 năm 2022 của Ban Kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Thống nhất sửa đổi, bổ sung một số nội dung về mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ (%) trích để lại từ nguồn thu phí trên địa bàn tỉnh Long An ban hành kèm theo Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND ngày 09 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Long An, cụ thể như sau:
1. Sửa đổi nội dung tại điểm 1.2, khoản 1, Mục V, Phần A, cột Danh mục các loại phí, lệ phí
	STT
	DANH MỤC CÁC LOẠI PHÍ, LỆ PHÍ

	1.2
	Phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung


2. Sửa đổi điểm 1.3, khoản 1, Mục V, Phần A
	STT
	DANH MỤC CÁC LOẠI PHÍ, LỆ PHÍ
	ĐVT
	Mức thu (đồng)
	Tỷ lệ để lại cho đơn vị thu (%)
	Ghi chú

	1.3
	Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
	 
	 
	90%
	Các trường hợp miễn thu phí:
- Đối với hộ gia đình, cá nhân là hộ nghèo theo chuẩn nghèo của tỉnh;
- Đối tượng được xét giao đất trong cụm, tuyến dân cư vượt lũ.

	a
	Đối với tổ chức
	 
	 
	 
	 

	a1
	Trường hợp hồ sơ có thẩm tra thực địa (cấp lần đầu, cấp mới, cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất)
	 
	 
	 
	 

	 
	- Diện tích dưới 10.000 m2
	đồng/ 01 hồ sơ
	2.600.000
	 
	 

	 
	- Diện tích từ 10.000 m2 đến dưới 100.000 m2
	đồng/ 01 hồ sơ
	3.900.000
	 
	Trường hợp hồ sơ cấp trên 01 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì thu thêm 200.000 đồng/giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

	 
	- Diện tích từ 100.000 m2 trở lên
	đồng/ 01 hồ sơ
	5.200.000
	 
	

	a2
	Trường hợp hồ sơ không thẩm tra thực địa hoặc chứng nhận biến động vào giấy chứng nhận đã cấp
	 
	 
	 
	

	 
	- Diện tích dưới 10.000 m2
	đồng/ 01 hồ sơ
	1.100.000
	 
	

	 
	- Diện tích từ 10.000 m2 đến dưới 100.000 m2
	đồng/ 01 hồ sơ
	1.700.000
	 
	

	 
	- Diện tích từ 100.000 m2 trở lên
	đồng/ 01 hồ sơ
	2.200.000
	 
	

	b
	Đối với hộ gia đình, cá nhân khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiến hành thẩm định để cấp lần đầu, cấp mới, cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
	 
	 
	 
	Đối với trường hợp đất sử dụng vào mục đích sản xuất, kinh doanh thì mức thu phí được tính thêm 10%

	b1
	Đối với trường hợp cấp lần đầu, cấp mới, cấp đổi, cấp lại dưới 10 thửa đất
	đồng/ 01 hồ sơ
	520.000
	 
	 

	b2
	Trường hợp cấp lần đầu, cấp mới, cấp đổi, cấp lại từ 10 thửa đất trở lên
	đồng/ 01 hồ sơ
	670.000
	 
	 

	b3
	Chứng nhận biến động vào giấy chứng nhận đã cấp
	 
	 
	 
	 

	b3.1
	Trường hợp biến động dưới hoặc bằng 10 thửa đất
	đồng/01 hồ sơ
	520.000
	 
	 

	b3.2
	Trường hợp biến động trên 10 thửa đất
	đồng/01 hồ sơ
	670.000
	 
	 

	b3.3
	Trường hợp biến động quyền sở hữu nhà ở hoặc tài sản gắn liền với đất
	đồng/01 hồ sơ
	635.000
	 
	 

	b3.4
	Trường hợp biến động quyền sử dụng đất cùng với quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất
	đồng/01 hồ sơ
	1.000.000
	 
	 

	c
	Phí chỉnh lý biến động đối với trường hợp hồ sơ có biến động từ thửa thứ 2 trở lên
	đồng/01 thửa
	96.000
	 
	 


3. Bổ sung điểm 1.6, khoản 1, Mục V, Phần A
	STT
	DANH MỤC CÁC LOẠI PHÍ, LỆ PHÍ
	ĐVT
	Mức thu (đồng)
	Tỷ lệ để lại cho đơn vị thu (%)
	Ghi chú

	1.6
	Phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh Giấy phép môi trường đối với các dự án nhóm II, III quy định tại Điều 39 Luật Bảo vệ môi trường 2020; các dự án, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp hoạt động trước ngày Luật Bảo vệ môi trường 2020 có hiệu lực thi hành có tiêu chí về môi trường như đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 39 Luật Bảo vệ môi trường 2020
	đồng/01 giấy phép/dự án hoặc cơ sở
	 
	90%
	 

	a
	Đối với hoạt động thẩm định thuộc thẩm quyền cấp tỉnh
	 
	 
	 
	 

	a1
	Phí thẩm định cấp, cấp lại Giấy phép môi trường
	 
	15.240.000
	 
	 

	a2
	Phí thẩm định điều chỉnh Giấy phép môi trường
	 
	7.620.000
	 
	 

	b
	Đối với hoạt động thẩm định thuộc thẩm quyền cấp huyện
	 
	 
	 
	 

	b1
	Phí thẩm định cấp, cấp lại Giấy phép môi trường
	 
	10.668.000
	 
	 

	b2
	Phí thẩm định điều chỉnh Giấy phép môi trường
	 
	5.334.000
	 
	 


4. Sửa đổi khoản 2, Mục V, Phần A
	STT
	DANH MỤC CÁC LOẠI PHÍ, LỆ PHÍ
	ĐVT
	Mức thu (đồng)
	Tỷ lệ để lại cho đơn vị thu (%)
	Ghi chú

	2
	Phí thuộc lĩnh vực Tư pháp
	 
	 
	 
	Các đối tượng được miễn thu phí:
- Các cá nhân, hộ gia đình vay vốn tại tổ chức tín dụng thuộc một trong các lĩnh vực cho vay phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn quy định tại Điều 4, Điều 9 Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn; được sửa đổi, bổ sung tại khoản 3, khoản 4, Điều 1 Nghị định số 116/2018/NĐ-CP ngày 07/9/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.
- Yêu cầu sửa chữa sai sót về nội dung đăng ký giao dịch bảo đảm do lỗi của người thực hiện đăng ký;
- Thông báo việc kê biên tài sản thi hành án, yêu cầu thay đổi nội dung đã thông báo việc kê biên tài sản thi hành án, xoá thông báo việc kê biên của Chấp hành viên theo quy định của pháp luật thi hành án.
- Chấp hành viên yêu cầu cung cấp thông tin về tài sản kê biên.
- Điều tra viên, Kiểm sát viên và Thẩm phán yêu cầu cung cấp thông tin phục vụ cho hoạt động tố tụng.

	2.1
	Phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm
	đồng/giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
	 
	80%
	 

	 
	- Phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
	 
	30.000
	 
	 

	2.2
	Phí đăng ký giao dịch bảo đảm
	 
	 
	80%
	 

	a
	Phí đăng ký giao dịch bảo đảm đối với hồ sơ hộ gia đình, cá nhân
	đồng/01 hồ sơ/01 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
	 
	 
	Trường hợp hồ sơ đăng ký giao dịch bảo đảm hoặc xóa đăng ký giao dịch bảo đảm có nhiều giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì từ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thứ hai trở đi thu thêm 30.000 đồng/giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

	 
	- Đăng ký giao dịch bảo đảm
	 
	176.000
	 
	 

	 
	- Đăng ký văn bản thông báo về xử lý tài sản bảo đảm
	 
	30.000
	 
	 

	 
	- Đăng ký thay đổi nội dung giao dịch bảo đảm đã đăng ký
	 
	60.000
	 
	 

	 
	- Xóa đăng ký giao dịch bảo đảm
	 
	116.000
	 
	 

	 
	- Cấp bản sao văn bản chứng nhận nội dung đăng ký giao dịch bảo đảm
	 
	300.000
	 
	 

	b
	Phí đăng ký giao dịch bảo đảm đối với hồ sơ tổ chức
	đồng/01 hồ sơ/01 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
	 
	 
	Trường hợp hồ sơ đăng ký giao dịch bảo đảm hoặc xóa đăng ký giao dịch bảo đảm có nhiều giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì từ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thứ hai trở đi thu thêm 30.000 đồng/giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

	 
	- Đăng ký giao dịch bảo đảm
	 
	932.000
	 
	 

	 
	- Đăng ký văn bản thông báo về xử lý tài sản bảo đảm
	 
	30.000
	 
	 

	 
	- Đăng ký thay đổi nội dung giao dịch bảo đảm đã đăng ký
	 
	60.000
	 
	 

	 
	- Xóa đăng ký giao dịch bảo đảm
	 
	930.000
	 
	 

	 
	- Cấp bản sao văn bản chứng nhận nội dung đăng ký giao dịch bảo đảm
	 
	300.000
	 
	 


5. Sửa đổi khoản 1, Mục I, Phần B
	STT
	DANH MỤC CÁC LOẠI PHÍ, LỆ PHÍ
	ĐVT
	Mức thu (đồng)
	Tỷ lệ để lại cho đơn vị thu (%)
	Ghi chú

	1
	Lệ phí đăng ký cư trú
	 
	 
	 
	1. Các trường hợp miễn lệ phí bao gồm:
a. Bố, mẹ, vợ chồng, con dưới 18 tuổi của liệt sỹ; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; con dưới 18 tuổi của thương binh và người hưởng chính sách như thương binh; bệnh binh; mẹ Việt Nam anh hùng, người cao tuổi, người khuyết tật, người có công với cách mạng; công dân thường trú tại các xã biên giới; đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã có điều kiện kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật;
b. Công dân dưới 16 tuổi;
c. Công dân dưới 18 tuổi mồ côi cả cha lẫn mẹ, không nơi nương tựa;
d. Điều chỉnh các thay đổi trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, đổi chứng minh nhân dân khi Nhà nước quy định thay đổi địa giới hành chính, đổi tên đường phố, số nhà, xóa tên trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú.
2. Các trường hợp không phải nộp lệ phí bao gồm: điều chỉnh các thay đổi trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, đổi chứng minh nhân dân khi có sai sót về thông tin trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, trên chứng minh nhân dân do lỗi của cơ quan quản lý cư trú, cấp chứng minh nhân dân.

	 
	- Đăng ký thường trú, tạm trú cả hộ hoặc một người và tách hộ
	đồng/lần cấp
	18.000
	 
	

	 
	- Điều chỉnh thông tin về cư trú trong Cơ sở dữ liệu về cư trú
	đồng/lần
	12.000
	 
	

	 
	- Gia hạn tạm trú.
	đồng/lần cấp
	10.000
	 
	

	 
	- Xác nhận thông tin về cư trú
	đồng/lần cấp
	16.000
	 
	


6. Sửa đổi nội dung tại gạch đầu dòng thứ 1, gạch đầu dòng thứ 2, điểm a, khoản 3, Mục I, Phần B, cột Danh mục các loại phí, lệ phí
	STT
	DANH MỤC CÁC LOẠI PHÍ, LỆ PHÍ

	3
	Lệ phí hộ tịch

	a
	Đối với việc đăng ký hộ tịch tại UBND các huyện, thị xã, thành phố

	-
	Khai sinh (bao gồm: đăng ký khai sinh, đăng ký lại khai sinh, đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân) có yếu tố nước ngoài

	-
	Khai tử (bao gồm: đăng ký khai tử, đăng ký lại khai tử) có yếu tố nước ngoài


7. Bổ sung gạch đầu dòng thứ 3, gạch đầu dòng thứ 4, khoản 4, Mục I, Phần B
	STT
	DANH MỤC CÁC LOẠI PHÍ, LỆ PHÍ
	ĐVT
	Mức thu (đồng)
	Tỷ lệ để lại cho đơn vị thu (%)
	Ghi chú

	 
	- Gia hạn
	đồng/giấy phép
	450.000
	 
	 

	 
	- Xác nhận người lao động không thuộc diện cấp giấy phép lao động
	đồng/giấy phép
	450.000
	 
	 


8. Bãi bỏ các nội dung:
- Toàn bộ tiết d, điểm 1.5, khoản 1, Mục V, Phần A.
- Toàn bộ khoản 2, Mục I, Phần B.
- Toàn bộ nội dung tại gạch đầu dòng thứ 5 “Thay đổi, cải chính hộ tịch cho người chưa đủ 14 tuổi cư trú ở trong nước; bổ sung hộ tịch cho công dân Việt Nam cư trú ở trong nước”, điểm b, khoản 3, Mục I, Phần B.
Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.
Nghị quyết này là một bộ phận không tách rời của Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND ngày 09/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ (%) trích để lại từ nguồn thu phí trên địa bàn tỉnh Long An.
Điều 3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Long An khóa X, kỳ họp thứ Năm thông qua ngày 29 tháng 3 năm 2022 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2022./.
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